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Câu 1. Khung dây phẳng có diện tích 
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 đặt trong từ trường đều có 
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 Khi vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với 
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 thì từ thông qua mặt phẳng là
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Câu 2. Vật sáng AB qua một thấu kính hội tụ cho ảnh trên màn cách vật 45cm. Giữ nguyên thấu kính, đổi chỗ giữa vật và màn, người ta vẫn thấy ảnh rõ trên màn và cao gấp 4 lần ảnh lúc đầu. Tiêu cự của thấu kính là


A. 10cm
B. 20cm
C. 25cm
D. 11,25cm
Câu 3. Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n2                        (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì

A. một phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ.

B. tất cả các tia sáng đều phản xạ trở lại môi trường n1.

C. tất cả các tia sáng đều bị khúc xạ và đi vào môi trường n2.

D. tia sáng truyền thẳng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.
Câu 4. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với

A. độ lớn từ thông qua mạch.
B. điện trở của mạch.

C. diện tích của mạch.

D. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.
Câu 5. Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. được sinh bởi nguồn điện hóa học.
B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.

C. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.
D. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.
Câu 6. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 5 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ, có độ lớn B = 0,08T. Dòng điện qua dây có có cường độ 0,75 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là

A. 3 N.
B. 3.10-3 N.
C. 3.103 N.
D. 0,3 N.
Câu 7. Cho các môi trường trong suốt và đồng tính có chiết suất tuyệt đối là n1,n2, n3. Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của góc khúc xạ theo góc tới khi ta cho tia sáng đi từ n1 sang n3 (đường 1) và n2 sang n3 (đường 2). So sánh chiết suất giữa các môi trường ta có:
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Câu 8. Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) có chiết suất n1 sang môi trường (2) có chiết suất n2 với góc tới i thì góc khúc xạ là r. Chọn biểu thức đúng

A. n1tanr = n2tani.
B. n1sini = n2sinr.
C. n1cosr = n2cosi.
D. n1sinr = n2sini.
Câu 9. Một tia sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác dọc theo pháp tuyến của mặt phân cách thì góc khúc xạ là

A. 0o.

B. phụ thuộc vào chiết suất hai môi trường.

C. 90o.

D. bằng igh.
Câu 10. Tính chất cơ bản của từ trường là:

A. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

B. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

D. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
Câu 11. Ảnh của một vật thật tạo bởi thấu kính phân kì luôn là

A. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
B. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

C. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
D. ảnh ảo, ngược chiều và lớn hơn vật.
Câu 12. Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn biến đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của từ trường, biết rằng cường độ dòng điện cảm ứng là ic = 0,5 A, điện trở của khung là R = 2Ω và diện tích của khung là S = 100 cm2.

A. 200 T/s.
B. 300 T/s.
C. 100 T/s.
D. 150 T/s.
Câu 13. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về tương tác từ giữa các vật?

A. Hai dòng điện có thể tương tác với nhau.
B. Nam châm có thể tác dụng lực lên dòng điện.

C. Dòng điện có thể tác dụng lực lên nam châm.
D. Hai dòng điện không thể tương tác với nhau.
Câu 14. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

B. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

C. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật.

D. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo.
Câu 15. Vật sáng AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20cm. Thấu kính có tiêu cự 40 cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là

A. 30 cm.
B. 40 cm.
C. 10 cm.
D. 20 cm.
Câu 16. Chiếu ánh sáng từ không khí vào nước có chiết suất n = 4/3. Nếu góc khúc xạ r là 150 thì góc tới i (lấy tròn) là

A. 4,20.
B. 4,50.
C. 36,40.
D. 20,20.
Câu 17. Phát biểu nào dưới đây là sai ? Lực từ là lực tương tác

A. giữa một nam châm và một dòng điện.
B. giữa hai nam châm.

C. giữa hai điện tích đứng yên.
D. giữa hai dòng điện.
Câu 18. Khi nói về sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Vật thật có thể cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật

B. Vật thật có thể cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

C. Vật thật có thể cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật

D. Vật thật có thể cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật
Câu 19. Vật thật đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng 2f thì ảnh của nó là

A. ảnh thật bằng vật.

B. ảnh thật lớn hơn vật.



C. ảnh ảo lớn hơn vật

D. ảnh thật nhỏ hơn vật.
Câu 20. Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

A. tác dụng lực hút lên các vật.


B. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó.


C. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.


D. tác dụng lực điện lên điện tích.

Câu 21. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.

B. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.

C. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ.

D. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.
Câu 22. Ảnh thu được từ thấu kính hôi tụ của vật thật là

A. ảnh thật hoặc ảnh ảo còn phụ thuộc vào khoảng cách từ vật đến thấu kính.

B. luôn ảo lớn hơn vật.

C. ảnh thật lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật còn phụ thuộc vào tiêu cụ của thấu kính.

D. luôn thật lớn hơn vật.
Câu 23. Độ tụ có đơn vị tính là

A. dp.
B. dm.
C. m.
D. cm.
Câu 24. Khi nhìn một hòn sỏi trong chậu nước, ta thấy hòn sỏi như được “nâng lên”. Hiện tượng này liên quan đến

A. sự truyền thẳng của ánh sáng.
B. sự khúc xạ của ánh sáng.

C. khả năng quan sát của mắt người.
D. sự phản xạ của ánh sáng.
Câu 25. Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

A. Các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây.

B. Các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 0o.

C. Các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây.

D. Các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 45o.
Câu 26. Vật sáng AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì, cách thấu kính 10 cm, tiêu cự thấu kính là  f = - 40 cm. Ảnh A’B’ của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo cách thấu kính

A. 10 cm.
B. 8 cm.
C. 20 cm.
D. 12 cm.
Câu 27. Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kì

A. luôn lớn hơn vật.

B. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.

C. luôn ngược chiều với vật.
D. luôn cùng chiều vật.
Câu 28. Một dòng điện 
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chạy trong một dây dẫn thẳng, dài đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn 20 cm là
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Câu 29. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

A. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

B. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

C. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 30. Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
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, góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến 
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 của diện tích S là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:

A. Ф = BS sinα.
B. Ф = BS cosα.
C. Ф = BS cotanα.
D. Ф = BS tanα.
Câu 31. Trong không khí, thấu kính có một mặt cầu lồi, một mặt cầu lõm là

A. có thể là thấu kính hội tụ hoặc thấu kính phân kì.

B. thấu kính phân kì.

C. chỉ xác định được loại thấu kính nếu biết chiết suất thấu kính.

D. thấu kính hội tụ.
Câu 32. Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện 20 A, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
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. Dây dẫn đặt vuông góc với véctơ cảm ứng từ và chịu lực từ bằng 10-3 N. Chiều dài của đoạn dây dẫn là

A. 4 cm.
B. 3 cm.
C. 2 cm.
D. 1 cm.
Câu 33. Hoàn thành câu phát biểu sau: “ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, tia sáng bị …… tại mặt phân cách giữa hai môi trường”

A. uốn cong.
B. quay trở lại.
C. gãy khúc.
D. dừng lại.
Câu 34. Ánh sáng truyền từ thủy tinh có chiết suất 
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 ra không khí với góc tới 350. Góc khúc xạ gần đúng là


A. 540. 
B. 650.
C. 600.
D. 300.
Câu 35. Khung dây phẳng có diện tích 
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 đặt trong từ trường đều có 
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 Khi mặt phẳng khung dây hợp với 
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 thì từ thông qua mặt phẳng là
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Câu 36. Đơn vị của từ thông là:

A. Tesla (T).
B. Vôn (V).
C. Vêbe (Wb).
D. Ampe (A).
Câu 37. Cho một khung dây gồm N vòng dây, có diện tích S đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ B, α là góc hợp bởi B và pháp tuyến của mặt phẳng khung dây. Công thức tính từ thông qua S là:

A. 
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C. 
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Câu 38. Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

A. các điện tích chuyển động.
B. các điện tích đứng yên.

C. nam châm đứng yên.

D. nam châm chuyển động.
Câu 39. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.
B. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

C. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện, thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.

Câu 40. Đặt hai cực của hai nam châm lại gần nhau thấy chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây là sai?

A. Hai cực xa nhau của hai nam châm là hai cực cùng tên.


B. Hai cực gần nhau của hai nam châm là hai cực khác tên.


C. Hai cực khác tên thì hút nhau.


D. Hai cực gần nhau của hai nam châm là hai cực cùng tên.
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Câu 1. Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn biến đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của từ trường, biết rằng cường độ dòng điện cảm ứng là ic = 0,5 A, điện trở của khung là R = 2Ω và diện tích của khung là S = 100 cm2.

A. 150 T/s.
B. 300 T/s.
C. 200 T/s.
D. 100 T/s.
Câu 2. Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) có chiết suất n1 sang môi trường (2) có chiết suất n2 với góc tới i thì góc khúc xạ là r. Chọn biểu thức đúng

A. n1cosr = n2cosi.
B. n1sinr = n2sini.
C. n1sini = n2sinr.
D. n1tanr = n2tani.
Câu 3. Ảnh của một vật thật tạo bởi thấu kính phân kì luôn là

A. ảnh ảo, ngược chiều và lớn hơn vật.
B. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

C. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
D. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.
Câu 4. Vật sáng AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì, cách thấu kính 10 cm, tiêu cự thấu kính là
f = - 40 cm. Ảnh A’B’ của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo cách thấu kính

A. 20 cm.
B. 8 cm.
C. 12 cm.
D. 10 cm.
Câu 5. Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện 20 A, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image35.wmf]3
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. Dây dẫn đặt vuông góc với véctơ cảm ứng từ và chịu lực từ bằng 10-3 N. Chiều dài của đoạn dây dẫn là

A. 3 cm.
B. 2 cm.
C. 4 cm.
D. 1 cm.
Câu 6. Khi nói về sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Vật thật có thể cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật

B. Vật thật có thể cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật

C. Vật thật có thể cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật

D. Vật thật có thể cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
Câu 7. Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

A. Các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây.

B. Các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 0o.

C. Các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 45o.

D. Các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây.
Câu 8. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về tương tác từ giữa các vật?

A. Hai dòng điện có thể tương tác với nhau.

B. Dòng điện có thể tác dụng lực lên nam châm.

C. Hai dòng điện không thể tương tác với nhau.

D. Nam châm có thể tác dụng lực lên dòng điện.
Câu 9. Đơn vị của từ thông là:

A. Vêbe (Wb).
B. Vôn (V).
C. Tesla (T).
D. Ampe (A).
Câu 10. Vật sáng AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20cm. Thấu kính có tiêu cự 40 cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là

A. 20 cm.
B. 10 cm.
C. 30 cm.
D. 40 cm.
Câu 11. Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n2                   (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì

A. tất cả các tia sáng đều bị khúc xạ và đi vào môi trường n2.

B. tia sáng truyền thẳng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

C. một phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ.

D. tất cả các tia sáng đều phản xạ trở lại môi trường n1.
Câu 12. Khung dây phẳng có diện tích 
[image: image36.wmf]2
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 đặt trong từ trường đều có 
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 Khi mặt phẳng khung dây hợp với 
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 thì từ thông qua mặt phẳng là

A. 
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Câu 13. Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.
B. được sinh bởi nguồn điện hóa học.

C. sinh ra dòng điện trong mạch kín.
D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.
Câu 14. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.

B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ.

C. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.

D. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.
Câu 15. Khi nhìn một hòn sỏi trong chậu nước, ta thấy hòn sỏi như được “nâng lên”. Hiện tượng này liên quan đến

A. sự khúc xạ của ánh sáng.
B. sự phản xạ của ánh sáng.

C. khả năng quan sát của mắt người.
D. sự truyền thẳng của ánh sáng.
Câu 16. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

A. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

B. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

C. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 17. Trong không khí, thấu kính có một mặt cầu lồi, một mặt cầu lõm là

A. thấu kính phân kì.

B. thấu kính hội tụ.

C. chỉ xác định được loại thấu kính nếu biết chiết suất thấu kính.

D. có thể là thấu kính hội tụ hoặc thấu kính phân kì.
Câu 18. Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kì

A. luôn ngược chiều với vật.
B. luôn lớn hơn vật.

C. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.
D. luôn cùng chiều vật.
Câu 19. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

B. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

C. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật.

D. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo.
Câu 20. Cho một khung dây gồm N vòng dây, có diện tích S đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ B, α là góc hợp bởi B và pháp tuyến của mặt phẳng khung dây. Công thức tính từ thông qua S là:

A. 
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Câu 21. Một tia sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác dọc theo pháp tuyến của mặt phân cách thì góc khúc xạ là

A. bằng igh.

B. 0o.

C. 90o.

D. phụ thuộc vào chiết suất hai môi trường.
Câu 22. Một dòng điện 
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chạy trong một dây dẫn thẳng, dài đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn 20 cm là

A. 
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Câu 23. Hoàn thành câu phát biểu sau: “ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, tia sáng bị …… tại mặt phân cách giữa hai môi trường”

A. uốn cong.
B. quay trở lại.
C. dừng lại.
D. gãy khúc.
Câu 24. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 5 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ, có độ lớn B = 0,08T. Dòng điện qua dây có có cường độ 0,75 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là

A. 3.10-3 N.
B. 0,3 N.
C. 3 N.
D. 3.103 N.
Câu 25. Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image53.wmf]B
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, góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến 
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 của diện tích S là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:

A. Ф = BS sinα.
B. Ф = BS cotanα.
C. Ф = BS tanα.
D. Ф = BS cosα.
Câu 26. Tính chất cơ bản của từ trường là:

A. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

B. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

C. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

D. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
Câu 27. Đặt hai cực của hai nam châm lại gần nhau thấy chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây là sai?

A. Hai cực gần nhau của hai nam châm là hai cực cùng tên.


B. Hai cực gần nhau của hai nam châm là hai cực khác tên.


C. Hai cực xa nhau của hai nam châm là hai cực cùng tên.


D. Hai cực khác tên thì hút nhau.

Câu 28. Phát biểu nào dưới đây là sai ? Lực từ là lực tương tác

A. giữa hai điện tích đứng yên.
B. giữa hai dòng điện.

C. giữa hai nam châm.
D. giữa một nam châm và một dòng điện.
Câu 29. Khung dây phẳng có diện tích 
[image: image55.wmf]2

100cm

 đặt trong từ trường đều có 
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 Khi vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với 
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 thì từ thông qua mặt phẳng là

A. 
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Câu 30. Cho các môi trường trong suốt và đồng tính có chiết suất tuyệt đối là n1,n2, n3. Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của góc khúc xạ theo góc tới khi ta cho tia sáng đi từ n1 sang n3 (đường 1) và n2 sang n3 (đường 2). So sánh chiết suất giữa các môi trường ta có:
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Câu 31. Ảnh thu được từ thấu kính hôi tụ của vật thật là

A. ảnh thật hoặc ảnh ảo còn phụ thuộc vào khoảng cách từ vật đến thấu kính.

B. luôn thật lớn hơn vật.

C. luôn ảo lớn hơn vật.

D. ảnh thật lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật còn phụ thuộc vào tiêu cụ của thấu kính.
Câu 32. Chiếu ánh sáng từ không khí vào nước có chiết suất n = 4/3. Nếu góc khúc xạ r là 150 thì góc tới i (lấy tròn) là

A. 4,20.
B. 36,40.
C. 4,50.
D. 20,20.
Câu 33. Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

A. nam châm đứng yên.

B. các điện tích chuyển động.

C. nam châm chuyển động.
D. các điện tích đứng yên.
Câu 34. Ánh sáng truyền từ thủy tinh có chiết suất 
[image: image68.wmf]2

 ra không khí với góc tới 350. Góc khúc xạ gần đúng là


A. 650.
B. 600.
C. 540. 
D. 300.
Câu 35. Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

A. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.


B. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó.


C. tác dụng lực hút lên các vật.


D. tác dụng lực điện lên điện tích.

Câu 36. Vật sáng AB qua một thấu kính hội tụ cho ảnh trên màn cách vật 45cm. Giữ nguyên thấu kính, đổi chỗ giữa vật và màn, người ta vẫn thấy ảnh rõ trên màn và cao gấp 4 lần ảnh lúc đầu. Tiêu cự của thấu kính là


A. 20cm
B. 10cm
C. 25cm
D. 11,25cm
Câu 37. Vật thật đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng 2f thì ảnh của nó là

A. ảnh thật lớn hơn vật.
B. ảnh thật bằng vật.
C. ảnh thật nhỏ hơn vật.
D. ảnh ảo lớn hơn vật
Câu 38. Độ tụ có đơn vị tính là

A. m.
B. dm.
C. cm.
D. dp.
Câu 39. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.

B. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

C. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện, thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.

Câu 40. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với

A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.
B. diện tích của mạch.

C. độ lớn từ thông qua mạch.
D. điện trở của mạch.
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Câu 1. Khung dây phẳng có diện tích 
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 đặt trong từ trường đều có 
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 Khi vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với 
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 thì từ thông qua mặt phẳng là
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Câu 2. Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn biến đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của từ trường, biết rằng cường độ dòng điện cảm ứng là ic = 0,5 A, điện trở của khung là R = 2Ω và diện tích của khung là S = 100 cm2.

A. 100 T/s.
B. 200 T/s.
C. 150 T/s.
D. 300 T/s.
Câu 3. Vật sáng AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20cm. Thấu kính có tiêu cự 40 cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là

A. 30 cm.
B. 40 cm.
C. 10 cm.
D. 20 cm.
Câu 4. Phát biểu nào dưới đây là sai ? Lực từ là lực tương tác

A. giữa một nam châm và một dòng điện.
B. giữa hai nam châm.

C. giữa hai dòng điện.

D. giữa hai điện tích đứng yên.
Câu 5. Hoàn thành câu phát biểu sau: “ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, tia sáng bị …… tại mặt phân cách giữa hai môi trường”

A. uốn cong.
B. dừng lại.
C. quay trở lại.
D. gãy khúc.
Câu 6. Cho một khung dây gồm N vòng dây, có diện tích S đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ B, α là góc hợp bởi B và pháp tuyến của mặt phẳng khung dây. Công thức tính từ thông qua S là:

A. 
[image: image77.wmf]BS.
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B. 
[image: image78.wmf]NBS.

F=


C. 
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D. 
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Câu 7. Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) có chiết suất n1 sang môi trường (2) có chiết suất n2 với góc tới i thì góc khúc xạ là r. Chọn biểu thức đúng

A. n1tanr = n2tani.
B. n1sinr = n2sini.
C. n1cosr = n2cosi.
D. n1sini = n2sinr.
Câu 8. Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image81.wmf]B

ur

, góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến 
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 của diện tích S là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:

A. Ф = BS cosα.
B. Ф = BS sinα.
C. Ф = BS tanα.
D. Ф = BS cotanα.
Câu 9. Ánh sáng truyền từ thủy tinh có chiết suất 
[image: image83.wmf]2

 ra không khí với góc tới 350. Góc khúc xạ gần đúng là


A. 540. 
B. 650.
C. 600.
D. 300.
Câu 10. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về tương tác từ giữa các vật?

A. Hai dòng điện có thể tương tác với nhau.
B. Hai dòng điện không thể tương tác với nhau.

C. Nam châm có thể tác dụng lực lên dòng điện.
D. Dòng điện có thể tác dụng lực lên nam châm.
Câu 11. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

B. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

C. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật.

D. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo.
Câu 12. Trong không khí, thấu kính có một mặt cầu lồi, một mặt cầu lõm là

A. có thể là thấu kính hội tụ hoặc thấu kính phân kì.

B. thấu kính phân kì.

C. chỉ xác định được loại thấu kính nếu biết chiết suất thấu kính.

D. thấu kính hội tụ.
Câu 13. Khi nói về sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Vật thật có thể cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật

B. Vật thật có thể cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật

C. Vật thật có thể cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật

D. Vật thật có thể cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
Câu 14. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với

A. độ lớn từ thông qua mạch.
B. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.

C. diện tích của mạch.

D. điện trở của mạch.
Câu 15. Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

A. tác dụng lực điện lên điện tích.


B. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó.


C. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.


D. tác dụng lực hút lên các vật.

Câu 16. Một dòng điện 
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chạy trong một dây dẫn thẳng, dài đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn 20 cm là
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Câu 17. Vật sáng AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì, cách thấu kính 10 cm, tiêu cự thấu kính là  f = - 40 cm. Ảnh A’B’ của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo cách thấu kính

A. 12 cm.
B. 8 cm.
C. 20 cm.
D. 10 cm.
Câu 18. Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện 20 A, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image89.wmf]3
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. Dây dẫn đặt vuông góc với véctơ cảm ứng từ và chịu lực từ bằng 10-3 N. Chiều dài của đoạn dây dẫn là

A. 4 cm.
B. 2 cm.
C. 3 cm.
D. 1 cm.
Câu 19. Ảnh thu được từ thấu kính hôi tụ của vật thật là

A. ảnh thật hoặc ảnh ảo còn phụ thuộc vào khoảng cách từ vật đến thấu kính.

B. ảnh thật lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật còn phụ thuộc vào tiêu cụ của thấu kính.

C. luôn thật lớn hơn vật.

D. luôn ảo lớn hơn vật.
Câu 20. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ.

B. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.

C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.

D. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.
Câu 21. Khung dây phẳng có diện tích 
[image: image90.wmf]2
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 đặt trong từ trường đều có 
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 Khi mặt phẳng khung dây hợp với 
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 một góc 
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 thì từ thông qua mặt phẳng là

A. 
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Câu 22. Tính chất cơ bản của từ trường là:

A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

C. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

D. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
Câu 23. Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.
B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.

C. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.
D. được sinh bởi nguồn điện hóa học.
Câu 24. Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

A. các điện tích đứng yên.

B. nam châm chuyển động.

C. các điện tích chuyển động.
D. nam châm đứng yên.
Câu 25. Chiếu ánh sáng từ không khí vào nước có chiết suất n = 4/3. Nếu góc khúc xạ r là 150 thì góc tới i (lấy tròn) là

A. 4,50.
B. 36,40.
C. 4,20.
D. 20,20.
Câu 26. Độ tụ có đơn vị tính là

A. m.
B. cm.
C. dm.
D. dp.
Câu 27. Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

A. Các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 45o.

B. Các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây.

C. Các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 0o.

D. Các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây.
Câu 28. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

A. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

B. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

C. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 29. Đơn vị của từ thông là:

A. Tesla (T).
B. Vêbe (Wb).
C. Ampe (A).
D. Vôn (V).
Câu 30. Vật thật đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng 2f thì ảnh của nó là

A. ảnh thật lớn hơn vật.

B. ảnh thật bằng vật.

C. ảnh ảo lớn hơn vật

D. ảnh thật nhỏ hơn vật.
Câu 31. Một tia sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác dọc theo pháp tuyến của mặt phân cách thì góc khúc xạ là

A. 0o.

B. phụ thuộc vào chiết suất hai môi trường.

C. bằng igh.

D. 90o.
Câu 32. Khi nhìn một hòn sỏi trong chậu nước, ta thấy hòn sỏi như được “nâng lên”. Hiện tượng này liên quan đến

A. sự khúc xạ của ánh sáng.
B. sự truyền thẳng của ánh sáng.

C. sự phản xạ của ánh sáng.
D. khả năng quan sát của mắt người.
Câu 33. Vật sáng AB qua một thấu kính hội tụ cho ảnh trên màn cách vật 45cm. Giữ nguyên thấu kính, đổi chỗ giữa vật và màn, người ta vẫn thấy ảnh rõ trên màn và cao gấp 4 lần ảnh lúc đầu. Tiêu cự của thấu kính là


A. 20cm
B. 25cm
C. 11,25cm
D. 10cm

Câu 34. Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n2 (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì

A. một phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ.

B. tia sáng truyền thẳng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

C. tất cả các tia sáng đều bị khúc xạ và đi vào môi trường n2.

D. tất cả các tia sáng đều phản xạ trở lại môi trường n1.
Câu 35. Đặt hai cực của hai nam châm lại gần nhau thấy chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây là sai?

A. Hai cực gần nhau của hai nam châm là hai cực cùng tên.


B. Hai cực khác tên thì hút nhau.


C. Hai cực xa nhau của hai nam châm là hai cực cùng tên.


D. Hai cực gần nhau của hai nam châm là hai cực khác tên.

Câu 36. Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kì

A. luôn lớn hơn vật.

B. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.

C. luôn ngược chiều với vật.
D. luôn cùng chiều vật.
Câu 37. Cho các môi trường trong suốt và đồng tính có chiết suất tuyệt đối là n1,n2, n3. Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của góc khúc xạ theo góc tới khi ta cho tia sáng đi từ n1 sang n3 (đường 1) và n2 sang n3 (đường 2). So sánh chiết suất giữa các môi trường ta có:
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Câu 38. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 5 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ, có độ lớn B = 0,08T. Dòng điện qua dây có có cường độ 0,75 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là

A. 3 N.
B. 0,3 N.
C. 3.103 N.
D. 3.10-3 N.
Câu 39. Ảnh của một vật thật tạo bởi thấu kính phân kì luôn là

A. ảnh ảo, ngược chiều và lớn hơn vật.
B. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

C. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
D. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
Câu 40. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện, thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

C. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.

D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.
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Câu 1. Một tia sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác dọc theo pháp tuyến của mặt phân cách thì góc khúc xạ là

A. 90o.

B. 0o.

C. bằng igh.

D. phụ thuộc vào chiết suất hai môi trường.
Câu 2. Đơn vị của từ thông là:

A. Vôn (V).
B. Ampe (A).
C. Tesla (T).
D. Vêbe (Wb).
Câu 3. Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn biến đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của từ trường, biết rằng cường độ dòng điện cảm ứng là ic = 0,5 A, điện trở của khung là R = 2Ω và diện tích của khung là S = 100 cm2.

A. 100 T/s.
B. 300 T/s.
C. 150 T/s.
D. 200 T/s.
Câu 4. Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n2 (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì

A. tất cả các tia sáng đều phản xạ trở lại môi trường n1.

B. một phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ.

C. tất cả các tia sáng đều bị khúc xạ và đi vào môi trường n2.

D. tia sáng truyền thẳng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.
Câu 5. Phát biểu nào dưới đây là sai ? Lực từ là lực tương tác

A. giữa một nam châm và một dòng điện.
B. giữa hai nam châm.

C. giữa hai điện tích đứng yên.
D. giữa hai dòng điện.
Câu 6. Vật sáng AB qua một thấu kính hội tụ cho ảnh trên màn cách vật 45cm. Giữ nguyên thấu kính, đổi chỗ giữa vật và màn, người ta vẫn thấy ảnh rõ trên màn và cao gấp 4 lần ảnh lúc đầu. Tiêu cự của thấu kính là


A. 10cm
B. 25cm
C. 20cm
D. 11,25cm
Câu 7. Một dòng điện 
[image: image103.wmf]20A

chạy trong một dây dẫn thẳng, dài đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn 20 cm là

A. 
[image: image104.wmf]5

2.10T.

-


B. 
[image: image105.wmf]5

8.10T.

-


C. 
[image: image106.wmf]5

4.10T.

-


D. 
[image: image107.wmf]5

10T.

-


Câu 8. Khi nhìn một hòn sỏi trong chậu nước, ta thấy hòn sỏi như được “nâng lên”. Hiện tượng này liên quan đến

A. sự phản xạ của ánh sáng.
B. sự khúc xạ của ánh sáng.

C. sự truyền thẳng của ánh sáng.
D. khả năng quan sát của mắt người.
Câu 9. Hoàn thành câu phát biểu sau: “ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, tia sáng bị …… tại mặt phân cách giữa hai môi trường”

A. quay trở lại.
B. uốn cong.
C. gãy khúc.
D. dừng lại.
Câu 10. Khung dây phẳng có diện tích 
[image: image108.wmf]2

100cm

 đặt trong từ trường đều có 
[image: image109.wmf]B0,2T.

=

 Khi vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với 
[image: image110.wmf]B

ur

 một góc 
[image: image111.wmf]o

60

 thì từ thông qua mặt phẳng là

A. 
[image: image112.wmf]3

3.10Wb.

-


B. 
[image: image113.wmf]3

23.10Wb.

-


C. 
[image: image114.wmf]3

10Wb.
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D. 
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2.10Wb.

-


Câu 11. Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện 20 A, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image116.wmf]3

B5.10T

-

=

. Dây dẫn đặt vuông góc với véctơ cảm ứng từ và chịu lực từ bằng 10-3 N. Chiều dài của đoạn dây dẫn là

A. 2 cm.
B. 1 cm.
C. 3 cm.
D. 4 cm.
Câu 12. Tính chất cơ bản của từ trường là:

A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

B. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

C. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

D. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
Câu 13. Vật sáng AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì, cách thấu kính 10 cm, tiêu cự thấu kính là  f = - 40 cm. Ảnh A’B’ của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo cách thấu kính

A. 10 cm.
B. 12 cm.
C. 20 cm.
D. 8 cm.
Câu 14. Trong không khí, thấu kính có một mặt cầu lồi, một mặt cầu lõm là

A. có thể là thấu kính hội tụ hoặc thấu kính phân kì.

B. thấu kính hội tụ.

C. chỉ xác định được loại thấu kính nếu biết chiết suất thấu kính.

D. thấu kính phân kì.
Câu 15. Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) có chiết suất n1 sang môi trường (2) có chiết suất n2 với góc tới i thì góc khúc xạ là r. Chọn biểu thức đúng

A. n1sinr = n2sini.
B. n1cosr = n2cosi.
C. n1tanr = n2tani.
D. n1sini = n2sinr.
Câu 16. Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

A. Các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây.

B. Các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 0o.

C. Các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây.

D. Các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 45o.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.

B. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.

C. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.

D. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ.
Câu 18. Chiếu ánh sáng từ không khí vào nước có chiết suất n = 4/3. Nếu góc khúc xạ r là 150 thì góc tới i (lấy tròn) là

A. 20,20.
B. 4,50.
C. 4,20.
D. 36,40.
Câu 19. Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.



B. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học.



D. sinh ra dòng điện trong mạch kín.
Câu 20. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về tương tác từ giữa các vật?

A. Hai dòng điện có thể tương tác với nhau.



B. Nam châm có thể tác dụng lực lên dòng điện.

C. Hai dòng điện không thể tương tác với nhau.



D. Dòng điện có thể tác dụng lực lên nam châm.
Câu 21. Cho các môi trường trong suốt và đồng tính có chiết suất tuyệt đối là n1,n2, n3. Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của góc khúc xạ theo góc tới khi ta cho tia sáng đi từ n1 sang n3 (đường 1) và n2 sang n3 (đường 2). So sánh chiết suất giữa các môi trường ta có:
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C. 
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[image: image121.wmf]123

nnn.

<<


Câu 22. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với

A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.
B. diện tích của mạch.

C. độ lớn từ thông qua mạch.
D. điện trở của mạch.
Câu 23. Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

A. tác dụng lực điện lên điện tích.


B. tác dụng lực hút lên các vật.


C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó.


D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.

Câu 24. Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kì

A. luôn cùng chiều vật.

B. luôn ngược chiều với vật.

C. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.
D. luôn lớn hơn vật.
Câu 25. Vật thật đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng 2f thì ảnh của nó là

A. ảnh ảo lớn hơn vật

B. ảnh thật bằng vật.

C. ảnh thật lớn hơn vật.

D. ảnh thật nhỏ hơn vật.
Câu 26. Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

A. nam châm chuyển động.
B. nam châm đứng yên.

C. các điện tích đứng yên.

D. các điện tích chuyển động.
Câu 27. Đặt hai cực của hai nam châm lại gần nhau thấy chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây là sai?

A. Hai cực xa nhau của hai nam châm là hai cực cùng tên.


B. Hai cực khác tên thì hút nhau.


C. Hai cực gần nhau của hai nam châm là hai cực cùng tên.


D. Hai cực gần nhau của hai nam châm là hai cực khác tên.

Câu 28. Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image122.wmf]B

ur

, góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến 
[image: image123.wmf]n
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 của diện tích S là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:

A. Ф = BS sinα.
B. Ф = BS cotanα.
C. Ф = BS tanα.
D. Ф = BS cosα.
Câu 29. Cho một khung dây gồm N vòng dây, có diện tích S đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ B, α là góc hợp bởi B và pháp tuyến của mặt phẳng khung dây. Công thức tính từ thông qua S là:

A. 
[image: image124.wmf]NBSsin.

F=a


B. 
[image: image125.wmf]NBScos.

F=a


C. 
[image: image126.wmf]BS.

F=


D. 
[image: image127.wmf]NBS.

F=


Câu 30. Khung dây phẳng có diện tích 
[image: image128.wmf]2

100cm

 đặt trong từ trường đều có 
[image: image129.wmf]B0,2T.

=

 Khi mặt phẳng khung dây hợp với 
[image: image130.wmf]B

ur

 một góc 
[image: image131.wmf]o

30

 thì từ thông qua mặt phẳng là

A. 
[image: image132.wmf]3
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-
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B. 
[image: image133.wmf]3
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C. 
[image: image134.wmf]3
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D. 
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Câu 31. Ánh sáng truyền từ thủy tinh có chiết suất 
[image: image136.wmf]2

 ra không khí với góc tới 350. Góc khúc xạ gần đúng là


A. 600.
B. 300.
C. 650.
D. 540. *
Câu 32. Vật sáng AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20cm. Thấu kính có tiêu cự 40 cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là

A. 20 cm.
B. 30 cm.
C. 40 cm.
D. 10 cm.
Câu 33. Độ tụ có đơn vị tính là

A. dm.
B. m.
C. cm.
D. dp.
Câu 34. Ảnh của một vật thật tạo bởi thấu kính phân kì luôn là

A. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.
B. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

C. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
D. ảnh ảo, ngược chiều và lớn hơn vật.
Câu 35. Khi nói về sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Vật thật có thể cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật

B. Vật thật có thể cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

C. Vật thật có thể cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật

D. Vật thật có thể cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật
Câu 36. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

B. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện, thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.

D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.

Câu 37. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

A. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

B. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

C. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 38. Ảnh thu được từ thấu kính hôi tụ của vật thật là

A. luôn thật lớn hơn vật.

B. ảnh thật lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật còn phụ thuộc vào tiêu cụ của thấu kính.

C. luôn ảo lớn hơn vật.

D. ảnh thật hoặc ảnh ảo còn phụ thuộc vào khoảng cách từ vật đến thấu kính.
Câu 39. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật.

B. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

C. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

D. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo.
Câu 40. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 5 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ, có độ lớn B = 0,08T. Dòng điện qua dây có có cường độ 0,75 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là

A. 0,3 N.
B. 3 N.
C. 3.103 N.
D. 3.10-3 N.
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	Bài 19 : Từ trường
	Nhận biết:
- Nêu được định nghĩa đường sức từ và các tính chất của nó.

- Nêu được các đặc điểm của đường sức từ của thanh nam châm thẳng, của nam châm chữ U.

- Biết được đường sức của từ trường đều là những đường thẳng song song cách đều nhau. Chiều của đường sức trùng với hướng Nam - Bắc của kim nam châm thử đặt trong từ trường.
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	Bài 20 : Lực từ. Cảm ứng từ. 
	Nhận biết: 

- Phát biểu được định nghĩa và nêu được phương, chiều của cảm ứng từ tại một điểm của từ trường. Nêu được đơn vị đo cảm ứng từ.
- Biết công thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.

Thông hiểu:

- Hiểu được công thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.

- Sử dụng được quy tắc bàn tay trái đề xác định chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện.
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	Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt.
	Nhận biết :
- Biết công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn.

- Biết công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.

Thông hiểu:

- Hiểu được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn.- Biết cách xác định được độ lớn, phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài.

- Viết được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.

Vận dụng: 

- Sử dụng được quy tắc nắm bàn tay phải đề xác định chiều của vectơ cảm ứng từ.

- Nắm được từ trường của nhiều dòng điện.

- Xác định được độ lớn, phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.

- Xác định được độ lớn, phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tại một điểm của từ trường do nhiều dòng điện gây ra.

- Xác định được độ lớn, phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tại một điểm của dòng điện thẳng dài.
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	Bài 22 : Lực lorentz 
	Nhận biết:
- Viết được công thức tính từ thông qua một diện tích..

- Nêu được đơn vị đo từ thông. 

- Biết thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.

- Phát biểu được định luật Len-xơ.

Thông hiểu:

- Vận dụng được công thức tính từ thông: ( = BScos( trong giải bài tập.

- Vận dụng được: 
[image: image137.wmf]NBScos
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 để giải bài tập cơ bản
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	Bài 23 : Từ thông. Cảm ứng điện từ. 
	Nhận biết:
- Viết được công thức tính từ thông qua một diện tích..

- Nêu được đơn vị đo từ thông. 

- Biết thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.

- Phát biểu được định luật Len-xơ.

Thông hiểu:

- Vận dụng được công thức tính từ thông: ( = BScos( trong giải bài tập.

- Vận dụng được: 
[image: image138.wmf]NBScos
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 để giải bài tập cơ bản
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	Bài 24 : Suất điện động cảm ứng
	Nhận biết:
- Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ.

- Định nghĩa dòng điện Fu-cô.

- Nắm được các công thức: Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó: 
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-Nắm được biểu thức tính suất điện động cảm ứng: 
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	Bài 25: Tự cảm.
	Nhận biết :
- Biết khái niệm từ thông riêng.

- Nắm được khái niệm độ tự cảm, đơn vị đo độ tự cảm.
- Nêu được định nghĩa hiện tượng tự cảm

- Biết khái niệm suất điện động tự cảm

- Hiểu công thức: ( = Li

- Nắm được công thức tính suất điện động tự cảm:
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	Bài 26:Khúc Xạ Ánh Sáng
	Nhận biết: 
- Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng

- Biết khái niệm chiết suất tỉ đối.

- Biết khái niệm chiết suất tuyệt đối.

Thông hiểu:

- Hiểu định luật khúc xạ ánh sáng.

- Nắm được khái niệm chiết suất tỉ đối, chiết suất tuyệt đối và công thức liên hệ giữa chúng.
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	Bài 27: Phản Xạ Toàn Phần
	Nhận biết:

- Biết thí nghiệm về hiện tượng phản xạ toàn phần.

- Nêu được khái niệm phản xạ toàn phần.

- Biết điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần 

- Biết công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.

Thông hiểu:

- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng phản xạ toàn phần.

- Nắm được khái niệm phản xạ toàn phần, điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần và công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.
- Biết nhận dạng các trường hợp xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần của tia sáng khi qua mặt phân cách.

- Tính được góc giới hạn phản xạ toàn phần và các đại lượng trong công thức tính góc giới hạn.
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	Bài 28: Lăng Kính
	Nhận biết: 
- Nắm được cấu tạo của lăng kính

- Biết đường truyền của tia sáng qua lăng kính, khi có tia ló ra khỏi lăng kính, thì tia ló bao giờ cũng lệch về phía đáy lăng kính so với tia tới.

- Góc tạo bởi tia ló ra khỏi lăng kính và tia tới đi vào lăng kính, gọi là góc lệch D của tia sáng khi truyền qua lăng kính.

- Biết đường truyền của tia sáng qua lăng kính
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	Bài 29: Thấu Kính Mỏng
	Nhận biết:  
- Nêu được định nghĩa thấu kính.

- Nắm được các khái niệm: Quang tâm, tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện.

- Nắm được đặc điểm của các tia sáng truyền qua thấu kính.

- Biết độ tụ của thấu kính là đại lượng được đo bằng nghịch đảo của tiêu cự :
[image: image142.wmf]1
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- Biết độ tụ đo bằng điôp (dp).
- Biết các công thức thấu kính.

Thông hiểu:

- Hiểu được đặc điểm của các tia sáng đặc biệt truyền qua thấu kính.

- Nắm được khái niệm độ tụ của thấu kính và đơn vị đo độ tụ.

- Nắm được các công thức thấu kính để giải bài tập cơ bản.

- Dựa vào đặc điểm các tia sáng truyền qua thấu kính để vẽ hình.

- Biết cách vẽ ảnh của một điểm sáng qua thấu kính.

- Biết cách vẽ ảnh của một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính.

Vận dụng cao:

- Vận dụng cách vẽ ảnh của một điểm sáng, của một vật     phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính để xác định các đại lượng trong các công thức thấu kính.
- Biết cách tính số phóng đại của ảnh và các đại lượng trong các công thức thấu kính.

-Vận dụng các kiến thức thấu kính để giải các bài tập khó.
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